
 
Biểu số: 0512/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo:  

- Báo cáo sơ bộ: Ngày 20/12 năm báo cáo; 

- Báo cáo chính thức: Ngày 15/3 năm sau năm 
báo cáo 

 

LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH ​
BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 

Năm……….. 

Đơn vị báo cáo: Cục Biến đổi 
khí hậu 

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế 
hoạch - Tài chính 

 

STT Nguồn phát thải Mã 
số 

Dân số 
bình quân 

năm 

(nghìn 
người) 

Tổng lượng khí nhà kính phát thải trong 
năm ​

(1000 tấn/năm) 

Tổng lượng 
khí nhà kính 

quy đổi ra 
CO2 tương 

đương ​
(1000 

tấn/năm) 

Lượng phát 
thải khí  nhà 

kính bình 
quân đầu 

người ​
(tấn CO2 
e/người) 

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Tổng số                       
  Theo nguồn phát thải                      
1 Năng lượng  X                   

2 Các quá trình công 
nghiệp 

 X                   

3 Nông nghiệp  X                   
4 Sử dụng đất, thay đổi  X                   



sử dụng đất và lâm 
nghiệp 

5 Chất thải  X                   

 

  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

​  

Biểu số: 0512/BTNMT. Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người   

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê tổng lượng phát thải các khí thải nhà kính được kiểm soát theo Nghị định thư Kyoto (bao gồm: CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, NF3) và lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người theo định kỳ 2 năm. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi các nguồn phát thải; 

Cột 1: ghi dân số bình quân năm của cả nước năm báo cáo; 

Cột 2 đến cột 8: ghi tổng lượng từng loại khí nhà kính phát thải trong năm (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3); 

Cột 9: ghi tổng lượng khí nhà kính quy đổi ra CO2 tương đương theo hệ số Tiềm năng nóng lên toàn cầu cho từng loại khí của 
Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu; 

Cột 10: ghi lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người; 

Cột 10 = Cột 9: Cột 1. 

3. Nguồn số liệu 



- Đề án kiểm kê phát thải khí nhà kính; 

- Niêm giám thống kê hàng năm của Tổng cục Thống kê; 

- Báo cáo của các Bộ ngành, địa phương. 

 


